
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 50, ngách 3/1 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

07/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH COLIE VIỆT NAM

0110173502

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán mô tô, xe máy 4541

2. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (46101); Môi giới mua bán hàng 
hóa (46102)

4610

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

8. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

9. Quảng cáo 7310

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH COLIE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: COLIE VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: COLIE VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0947681220
Email: colievietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 122030163

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tranh, Xã Vô Tranh, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 50, ngách 3/1 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM THỊ TƯƠI Nữ
16/09/1990 Kinh Việt Nam

23/10/2020 CÔNG AN BẮC GIANG

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M80303211
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 909 Gayang 9 Danji Apartment, 234 Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, 
Korea, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: Phòng 801 V-Studio Hotel Apartment 3, Số 16 ngõ 1 phố Đồng Me, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LEE KYOUNGIL Nam

15/07/1971 Hàn Quốc

06/01/2016 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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